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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 289/QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

	
	
	

	
	


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ

__________ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ.

Điều 2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính QG;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, PL (5b). N
	                 THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
      Nguyễn Tấn Dũng


	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________




KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-TTg
 ngày  26 tháng  02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

_________

I. MụC đích, YÊU CầU
1. Mục đích:

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ, bảo đảm đồng bộ, đạt kết quả thiết thực.

2. Yêu cầu: 

a) Các bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm.
b) Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. 

II. NộI DUNG 
A. Tuyên truyền, phổ biến Luật dân quân tự vệ
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân về Luật dân quân tự vệ và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật dân quân tự vệ.

2. Phân công:

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
b) Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí, ?y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp. 

3. Thời gian thực hiện: trong năm 2010 và năm 2011.

B. Xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật dân quân tự vệ
1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về dân quân tự vệ:

a) Nội dung:

Các bộ, ngành và địa phương tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật dân quân tự vệ. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Thời gian hoàn thành: tháng 6 năm 2010.

c) Cơ quan chủ trì: các bộ, ngành, địa phương.

2. Xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật dân quân tự vệ:

a) Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thực hiện Luật dân quân tự vệ: 
- Nghị định này quy định chi tiết khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 23, khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 27, khoản 2 Điều 45, khoản 5 Điều 46, khoản 2 Điều 48, khoản 3 Điều 51, khoản 4 Điều 52 Luật dân quân tự vệ. Quy định về đào tạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã; bồi dưỡng cán bộ Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; huấn luyện dân quân tự vệ và quản lý nhà nước về dân quân tự vệ;
- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,   Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ;
- Thời gian trình: tháng 02 năm 2010.
 b) Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động của dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Công an cơ sở, lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác trong bảo vệ an ninh, trật tự; phòng thủ dân sự và bảo vệ rừng:

- Nghị định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 40, khoản 2 Điều 41, khoản 2 Điều 43 Luật Dân quân tự vệ; 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ;
- Thời gian trình: tháng 02 năm 2010.
c) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiểu dáng, màu sắc, chất lượng và quản lý, sử dụng trang phục, sao mũ, phù hiệu, giấy chứng nhận của dân quân tự vệ nòng cốt:
- Phạm vi điều chỉnh: quy định chi tiết Điều 25 Luật dân quân tự vệ;
- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng;
- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ;
- Thời gian trình: tháng 05 năm 2010.
d) Bộ Quốc phòng: chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng 03 Thông tư liên tịch, 17 Thông tư của Bộ Quốc phòng (chi tiết có phụ lục kèm theo).
đ) Bộ Tài chính: chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách về công tác dân quân tự vệ. Thời gian hoàn thành: tháng 05 năm 2010.

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng đất thao trường, bãi tập phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, huấn luyện, hội thi, hội thao lực lượng dân quân tự vệ. Thời gian hoàn thành: tháng 5 năm 2010.

g) Bộ Giáo dục và Đào tạo: chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan ban hành Thông tư về chương trình khung cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Thời gian hoàn thành: tháng 03 năm 2010.

C. Xây dựng các đề án thực hiện Luật dân quân tự vệ
Bộ Quốc phòng: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 03 đề án sau:

1. Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật dân quân tự vệ. Thời gian trình tháng 04 năm 2010.
2. Đề án xây dựng mô hình điểm tổ chức, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và những giải pháp quản lý dân quân tự vệ. Thời gian trình tháng 05 năm 2010.

3. Đề án đào tạo thí điểm cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Thời gian trình tháng 6 năm 2010.
III. Kinh phí bảo đảm
1. Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch dự kiến là: 58.153,51 triệu đồng trong đó:

a) Kinh phí thực hiện các đề án: 54.975,51 triệu đồng.

b) Kinh phí bảo đảm soạn thảo các văn bản, đề án: 3.178,00 triệu đồng.
2. Nguồn kinh phí: ngân sách nhà nước bảo đảm.

IV. Tổ CHứC THựC HIệN
1. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm hoàn thành sản phẩm, bảo đảm tiến độ và nội dung công việc; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia chặt chẽ với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí ngân sách thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này./.
	 
	                       THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng


PHỤ LỤC I
CÁC VĂN BẢN BỘ QUỐC PHÒNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-TTg

 ngày  26 tháng  02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

______

	TT
	Tên văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Cơ quan thẩm định
	Thời gian trình bộ
	Cơ quan trình

	1
	Thông tư liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, hướng dẫn chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ. 
	Cục DQTV
	Các bộ, ngành liên quan
	Vụ Pháp chế các bộ liên quan
	04/ 2010
	Bộ Tổng tham mưu

	2
	Thông tư liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. 
	Cục DQTV
	Các bộ, ngành liên quan
	Vụ Pháp chế các bộ liên quan
	03/2010
	

	3
	Thông tư liên tịch Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ, phòng, chống cháy rừng. 
	Cục DQTV
	Các bộ, ngành liên quan
	Vụ Pháp chế các bộ liên quan
	04 /2010
	

	4
	Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành Luật dân quân tự vệ, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật dân quân tự vệ. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội, Vụ PC/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	03/2010
	

	5
	Thông tư của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị quân đội, Ban CHQS Bộ, ngành trung ương thực hiện Luật dân quân tự vệ và nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Luật dân quân tự vệ. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội, 

Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	04/2010
	

	6
	Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng dân quân tự vệ. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội, Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	03/2010
	

	7
	Thông tư của Bộ Quốc phòng về chương trình bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ nòng cốt. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội, Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	04/2010
	

	8
	Thông tư của Bộ Quốc phòng ban hành quy chế đào tạo trình độ trung cấp ngành quân sự cơ sở. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội, Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	03/2010
	

	9
	Thông tư của Bộ Quốc phòng ban hành chương trình chi tiết đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội, Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	04/2010
	

	10
	Thông tư của Bộ Quốc phòng ban hành chương trình chi tiết đào tạo trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội, Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	05/2010
	

	11
	Thông tư của Bộ Quốc phòng ban hành chương trình chi tiết đào tạo trình độ đại học ngành quân sự cơ sở. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội, Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	06/2010
	

	12
	Thông tư của Bộ Quốc phòng ban hành quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội, Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	06/2010
	

	13
	Thông tư của Bộ Quốc phòng về chương trình huấn luyện dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt đủ điều kiện chuyển thành quân nhân dự bị hạng một. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	03/2010
	

	14
	Thông tư của Bộ Quốc phòng về ban hành danh mục, định mức vật chất bảo đảm huấn luyện dân quân tự vệ nòng cốt. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội,Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	04/2010
	

	15
	Thông tư của Bộ Quốc phòng về việc mở rộng quy mô lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội,Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	05/2010
	

	16
	Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền kỷ luật đối với cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội,Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	03/2010
	

	17
	Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định nội dung, trình tự lập, thông qua và phê chuẩn kế hoạch hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội,Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	04/2010
	


	18
	Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, nội dung hoạt động của dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và của sở chỉ huy các cấp về công tác dân quân tự vệ. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội, Vụ Pháp chế/BQP
	
	05/2010
	

	19
	Thông tư của Bộ Quốc phòng về trang bị vũ khí cho lực lượng dân quân tự vệ.
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội, Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	05/2010
	

	20
	Thông tư của Bộ Quốc phòng về các trường hợp sử dụng trang phục, sao mũ, phù hiệu, giấy chứng nhận của dân quân tự vệ nòng cốt. 
	Cục DQTV
	Các cơ quan đơn vị quân đội, Vụ Pháp chế/BQP
	Vụ Pháp chế/BQP
	03/2010
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